
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM  

QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, 

UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày          /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

 A. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT (04 TTHC)  

 I. Danh mục TTHC mới ban hành (03 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Trẻ em (01 TTHC) 

01 

Đề nghị việc sử 

dụng người chưa 

đủ 13 tuổi làm việc 

(1.012091) 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội. Địa chỉ: số 617, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong

.langson.gov.vn. 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành 

niên; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

II Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (02 TTHC)  

01 

Hỗ trợ cho người 

lao động thuộc 

đối tượng là 

người dân tộc 

thiểu số, người 

thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, 

thân nhân người 

có công với cách 

mạng đi làm việc 

ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

(2.002105) 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả:  
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội. Địa chỉ: số 617, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 61/NĐ/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 

của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có 

công với cách mạng; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 

của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT/BLĐTBXH-

BTC ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy 

định tại Nghị định số 61/NĐ/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông 

tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

02 

Đăng ký hợp 

đồng lao động 

trực tiếp giao kết 

(2.002028) 

 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả:  
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội. Địa chỉ: số 617, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong

.langson.gov.vn 

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng; 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao  động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ 

có xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

            

 

 

 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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II. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (01 TTHC)  

Số 

TT 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 Theo 

quy định 

Sau khi  

cắt giảm 

I Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội (01 TTHC) 

01 
2.000025.00

0.00.00.H37 

Cấp giấy 

phép thành 

lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

22 ngày 

làm việc 

15 ngày  

làm việc 

(tại Quyết định 

số 1880/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020) 

Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội. Địa chỉ: số 617, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH  ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

                                           
1 Phần in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
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B. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ (01 TTHC)  

Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực  Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC) 

01 

Cấp chính sách nội 

trú cho học sinh, 

sinh viên tham gia 

chương trình đào 

tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp tại 

các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công 

lập trực thuộc tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

(2.001959) 

 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập đối chiếu, thẩm 

định hồ sơ của học sinh, sinh 

viên trong vòng 03 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, 

học sinh, sinh viên được cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác 02 lần 

trong năm học: lần 01 cấp 

cho 06 tháng vào tháng 10 

hoặc tháng 11 hàng năm; lần 

02 cấp cho 06 tháng vào 

tháng 3 hoặc tháng 4 năm 

sau (Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập thông báo 

công khai về thời gian cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác). Trường 

hợp học sinh, sinh viên chưa 

được nhận học bổng chính 

sách và các khoản hỗ trợ 

khác theo thời hạn quy định 

thì được truy lĩnh trong lần 

chi trả tiếp theo. 

Cơ quan tiếp 

nhận, thực hiện 

và trả kết quả: 

Cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

công lập trực 

thuộc tỉnh. 

 

Tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết quả 

trực tiếp. 

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học 

sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh 

viên học cao đẳng, trung cấp; 

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
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C. DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (03 TTHC) 

I. Danh mục TTHC mới ban hành (01 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC) 

01 

 

Cấp chính 

sách nội trú 

cho học sinh, 

sinh viên tham 

gia chương 

trình đào tạo 

trình độ cao 

đẳng, trung 

cấp tại các cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp tư 

thục hoặc cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp 

có vốn đầu tư 

nước ngoài 

(2.001960) 

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, thành 

phố đối chiếu, thẩm định hồ 

sơ của học sinh, sinh viên 

trong vòng 03 ngày làm việc 

kể từ khi nhận được hồ sơ 

đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học 

sinh, sinh viên được cấp học 

bổng chính sách và các khoản 

hỗ trợ khác 02 lần trong năm 

học: lần 01 cấp cho 06 tháng 

vào tháng 10 hoặc tháng 11 

hàng năm; lần 02 cấp cho 06 

tháng vào tháng 3 hoặc tháng 

4 năm sau (Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

huyện, thành phố thông báo 

công khai về thời gian cấp học 

bổng chính sách và các khoản 

hỗ trợ khác). Trường hợp học 

sinh, sinh viên chưa được 

nhận học bổng chính sách và 

các khoản hỗ trợ khác theo 

thời hạn quy định thì được 

truy lĩnh trong lần chi trả tiếp 

theo. 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận một 

cửa cấp huyện; 

- Cơ quan thực 

hiện: Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

huyện, thành phố 

nơi học sinh, sinh 

viên học tại các cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục và 

cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài 

có hộ khẩu thường 

trú. 

 

Tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết quả 

trực tiếp 

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối 

với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, 

sinh viên học cao đẳng, trung cấp; 

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội.  
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 II. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (01 TTHC) 

Số 

TT 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 Theo 

quy định 

Sau khi  

cắt giảm 

I Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội (01 TTHC) 

01 
2.001661.00

0.00.00.H37 

Hỗ trợ học 

văn hóa, học 

nghề, trợ cấp 

khó khăn ban 

đầu cho nạn 

nhân 

11 ngày 

làm việc 

08 ngày  

làm việc 

(tại Quyết định 

số 1880/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020) 

 

Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  Bộ phận 

Một cửa cấp xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã, UBND cấp 

huyện; Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

cấp huyện. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucon

g.langson.gov.vn. 

 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người; 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ 

có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 

                                           
2 Phần in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung. 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
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D. DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ (01 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC) 

01 

 

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo trình 

độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp công lập 

trực thuộc huyện, 

quận, thị xã, thành 

phố trực thuộc 

tỉnh  

(2.002284) 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập đối chiếu, thẩm 

định hồ sơ của học sinh, 

sinh viên trong vòng 03 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ. 

Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, 

sinh viên được cấp học 

bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác 02 lần 

trong năm học: lần 01 cấp 

cho 06 tháng vào tháng 10 

hoặc tháng 11 hàng năm; 

lần 02 cấp cho 06 tháng vào 

tháng 3 hoặc tháng 4 năm 

sau (Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập thông báo 

công khai về thời gian cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác). Trường 

hợp học sinh, sinh viên chưa 

được nhận học bổng chính 

sách và các khoản hỗ trợ 

khác theo thời hạn quy định 

thì được truy lĩnh trong lần 

chi trả tiếp theo. 

- Cơ quan tiếp 

nhận, thực hiện 

và trả kết quả: 

Cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công 

lập trực thuộc 

huyện, thành phố 

 

 

Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả trực 

tiếp 

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học 

sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học 

cao đẳng, trung cấp; 

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan 

đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có 

yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

                                                                        ______________________________ 


		2024-03-03T15:54:20+0700


		2024-03-03T15:54:20+0700


		2024-03-03T15:54:20+0700




